	SỞ LAO ĐỘNG - TBXH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH


Số:      249   /QĐ-TCNVN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vạn Ninh, ngày    31  tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

V/v Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Khánh Hoà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;


Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-LĐTBXH ngày 04/7/2017 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2019;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Trường trung cấp nghề Vạn Ninh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh theo Biểu đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.
Điều 3. Phòng Kế hoạch – Tài chính, các phòng, khoa có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC.
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)



Biểu số 02


SỞ LAO ĐỘNG - TBXH KHÁNH HÒA


TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH


DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số …249…/QĐ-TCNVN ngày    31    /12/2018)

Chương 424 
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán

được giao

	I
	DỰ TOÁN THU
	2.423,00

	
	· Phí dự thi, dự tuyển
	15,00

	
	· Học phí hệ trung cấp nghề
	2.408,00

	II
	DỰ TOÁN CHI NSNN
	

	A
	Loại 070 Khoản 091: Kinh phí không tự chủ – Nguồn 12
	64,70

	
	· Dạy nghề cho người khuyết tật
	30,00

	
	· Đào tạo nghề bộ đội xuất ngũ
	34,70

	B
	Loại 070 Khoản 092
	5.734,00

	1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ – Nguồn 13
	3.117,00

	
	· Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP 
	1.562,00

	
	· Kinh phí hoạt động theo học sinh
	1.555,00

	2
	Kinh phí thực hiện CCTL – Nguồn 14
	173,00

	
	· 10% tiết kiệm tạo nguồn CCTL
	173,00

	3
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ – Nguồn 12
	2.444,00

	
	· Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán
	36,00

	
	· Cấp bù học phí theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP
	2.408,00


Biểu số 03

	SỞ LAO ĐỘNG - TBXH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vạn Ninh, ngày   31   tháng 12 năm 2018


CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH
NĂM 2019


Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;


Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cụ thể như sau:
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm
	Ước thực hiện
	Ước thực hiện/ Dự toán

(tỷ lệ %)
	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước

(tỷ lệ %)

	I
	DỰ TOÁN THU 
	
	
	
	

	
	· Phí dự thi, dự tuyển
	15,00
	15,00
	100%
	100%

	
	· Học phí hệ trung cấp nghề
	2.408,00
	2.408,00
	100%
	100%

	II
	DỰ TOÁN CHI NSNN
	
	
	
	

	A
	Loại 070 Khoản 091: Kinh phí không tự chủ – Nguồn 12
	64,70
	64,70
	100%
	100%

	
	· Dạy nghề cho người khuyết tật
	30,00
	30,00
	100%
	100%

	
	· Đào tạo nghề bộ đội xuất ngũ
	34,70
	34,70
	100%
	100%

	B
	Loại 070 Khoản 092
	5.734,00
	5.734,00
	100%
	100%

	1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ – Nguồn 13
	3.117,00
	3.117,00
	100%
	100%

	
	· Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP 
	1.562,00
	1.562,00
	100%
	100%

	
	· Kinh phí hoạt động theo học sinh
	1.555,00
	1.555,00
	100%
	100%

	2
	Kinh phí thực hiện CCTL – Nguồn 14
	173,00
	173,00
	100%
	100%

	
	· 10% tiết kiệm tạo nguồn CCTL
	173,00
	173,00
	100%
	100%

	3
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ – Nguồn 12
	2.444,00
	2.444,00
	100%
	100%

	
	· Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán
	36,00
	36,00
	100%
	100%

	
	· Cấp bù học phí theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP
	2.408,00
	2.408,00
	100%
	100%


